MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ  HỌC KÌ I- LỚP 5
NĂM HỌC 2022- 2023
	Mạch nội dung
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ.
	Số câu

	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	2. Địa lý tự nhiên Việt Nam.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	
	1,0
	

	3.Địa lý kinh tế Việt Nam. 
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	2
	1
	2

	
	Số điểm

	
	
	
	
	1,5
	
	
	2,5
	1,5
	2,5

	4. Chín  năm trường kì kháng chiến từ 1945 đến 1954
	Số câu

	1
	
	1
	
	
	2
	
	
	1
	2

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	
	
	2,5
	
	
	0,5
	2,5

	Tổng
	Số câu
	2
	
	3
	
	1
	2
	
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	1
	
	2,5
	
	1,5
	2,5
	
	2,5
	5,0
	5,0


	














	Họ và tên: ..........................................................
Lớp: .....................................................
Trường Tiểu học Thị trấn Tứ Kỳ
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
Năm học: 2022- 2023
Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 5
(Thêi gian 40 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) 


 (
  
Điểm
)Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo  yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Thu đông năm 1947, thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc nhằm mục đích gì?
A.  Mở rộng địa bàn chiếm đóng.
B.  Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, kết thúc chiến tranh.
C. Khai thác khoáng sản
D. Phát triển nông, lâm nghiệp
Câu 2  (1,0 điểm). Em hãy nối mốc thời gian ở cột A và sự kiện ở cột B tương ứng:
	A. Thời gian
	
	B. Sự kiện lịch sử

	Ngày 05/6/1911
	
	Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	Ngày 03/02/1930
	
	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

	Ngày 19/8/1945
	
	Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

	Ngày 02/9/1945
	
	Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công của nước ta.


Câu 3 (0,5 điểm). Trên phần đất liền nước ta:


A.  diện tích là đồi núi,  diện tích là đồng bằng.


B. diện tích là đồng bằng, diện tích là đồi núi.


C. diện tích là đồi núi, diện tích là đồng bằng.
Câu 4 (0,5 điểm).  Đặc điểm của sông ngòi  nước ta là:
A. Có nhiều phù sa.
B. Lượng nước thay đổi theo mùa. 
[bookmark: _GoBack]C. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.
Câu 5 (1,5 điểm). Đúng ghi  Đ, sai ghi S vào ô trống:
A, Nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh có số dân đông nhất.
B, Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi và cao nguyên.
C, Ở nước ta, lúa gạo là loại cây được trồng nhiều nhất.
D, Quốc lộ 1A là tuyến đường ô tô dài nhất nước ta.
E, Ngành thủy sản phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi và trung du.
Câu 6 (1,0 điểm). Em hãy điền các từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ chấm để  hoàn chỉnh ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950. 
(thắng lợi, Biên giới, mở rộng, củng cố, chủ động)
Thu- đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch.........................và giành ........................... Căn cứ địa Việt Bắc được .................................. và............................... Từ đây,  ta nắm quyền............................trên chiến trường.
     Câu 7 (1,5 điểm). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho                  cách mạng Việt Nam?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8 (1,0 điểm). Tại sao nói: Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 là "mồ chôn giặc Pháp”?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9(1,0 điểm). Huyện Tứ Kỳ nổi tiếng với một số nghề thủ công truyền thống. Em hãy kể tên một số nghề thủ công truyền thống ở các xã( thị trấn) mà em biết.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10  (1,5 điểm). Nêu các điều kiện để thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

	Câu

	Đáp án
	Điểm
	Hướng dẫn chấm

	1
	B
	0,5
	

	2
	+5- 6- 1911: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
+3- 2- 1930: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
+ 2- 9- 1945: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 
+ 19/8/1945: Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám của nước ta
	1,0
	
Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm

	3
	C
	0,5
	

	4
	C
	   0,5
	

	5
	Thứ tự điền: Đ- S- Đ- Đ- S
	1,5
	Điền đúng  như đáp án mỗi ý được 0,3 điểm

	6
	Thứ tự các từ cần điền: Biên giới - thắng lợi- củng cố - mở rộng - chủ động
	1,0
	Điền đúng  như đáp án mỗi ý được 0,2 điểm

	7
	Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam là:
- Phải phát triển tinh thần yêu nước.
- Đẩy mạnh thi đua.
- Chia ruộng đất cho nông dân.
	1,5
	Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

	8
	Có thể nói: Việt Bắc thu - đông 1947 là "mồ chôn giặc Pháp" vì tại đây, giặc Pháp đã bị ta đánh bại, chết nhiều vô kể.
	
1
	

	9
	Huyện Tứ Kỳ có nghề thêu ở xã Hưng Đạo,  nghề chiếu cói ở xã An Thanh, nghề đan ở Thị trấn Tứ Kỳ, nghề ren ở xã Quang Khải, Tân Kỳ, nghề làm bánh đa ở xã Đại Hợp…
	1
	HS kể được ít nhất 2 nghề thủ công nổi tiếng ở Tứ Kỳ thì cho điểm tối đa.

	10
	Các điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước:
- Là trung tâm văn hóa, khoa học và kĩ thuật.
- Ở gần vùng nhiều lương thực, thực phẩm.
- Giao thông thuận lợi.
- Dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao.
- Có vốn đầu tư của nước ngoài lớn.
	1,5
	Nêu đúng mỗi ý được 0,3 điểm
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